
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

69 KDC Nam Thịnh, KP Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

23/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM - DV - SX PHƯƠNG BẢO NGỌC

3702764065

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Sản xuất socola, kẹo socola, kẹo cứng, socola trắng, bánh

1073(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn sữa, đường, bánh kẹo , yến sào, rau củ, 
quả, tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản , chế biến; cà phê, 
chè, các sản phẩm sữa và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
tinh bột , trứng và sản phẩm từ trứng , dầu thực vật, hạt tiêu, 
gia vị khác. Sản phẩm sản xuất từ ca cao, bột cacao, socola,…

4632

3. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: Trồng cây ăn quả dạng bụi và cây có quả hạnh nhân 
như cây có quả mọng, cây mâm xôi, cây dâu tây, cây hạt dẻ, 
cây óc chó, ca cao, …

0121

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết : Bán đồ uống nhẹ không chứa cồn, nước ngọt có hoặc 
không có gas như : coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, 
nước quả khác, nước khoáng thiên nhiên hoặc nước uống tinh 
khiết đóng chai. (trừ quầy bar, vũ trường)
- Bán đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; rượu vang 
và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn,…

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm

4649

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn  máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, máy 
in, máy scan,…; thiết bị viễn thông; bán buôn phần mềm, điện 
thoại, sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM - DV - SX PHƯƠNG BẢO 
NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903117041
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 23/04/2019 đến ngày 23/05/2019vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm : phôi thép, thỏi, thanh , tấm lá, dải, sắt thép dạng hình 
(chữ T, chữ L…)

4662

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng : rau củ quả tươi, 
đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; sữa, sản phẩm từ sữa 
và trứng; thịt và sản phẩm từ gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh 
và chế biến; bánh, mứt, kẹo; thực phẩm khác (cà phê, chè, 
cacao,… ).
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ đồ 
uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh 
như: rượu vang, bia, các loại đồ uống nhẹ có chất ngọt, có hoặc 
không có gas như coca, pepsi, nước cam, chanh,…

4722

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Vận tải hàng nông, lâm sản, hàng hóa thông thường 
khác, hoạt động chuyên chở đồ đạc.

4933

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết :Nhà hàng, quán ăn; xe thùng bán kem; xe bán hàng ăn 
lưu động (trừ quầy bar, vũ trường)

5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp hợp đồng ăn uống thường xuyên với khách 
hàng ( phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)

5621

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

14. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Trừ các sản phẩm văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, 
mê tín dị đoan, hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

4761

15. Trồng cây lấy củ có chất bột
Chi tiết : Gieo trồng các loại cây lấy củ có hàm lượng tinh bột 
cao như : khoai lang, sắn, khoai nước, khoai sọ, củ từ, dong 
riềng

0113

16. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết : Trồng rau các loại, trồng cây gia vị, đậu các loại, 
trồng cây, hoa cảnh.

0118

17. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết : Trồng cây thức ăn gia súc như: trồng cây ngô, trồng 
cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên, thả bèo nuôi lợn, 
trồng cây làm phân xanh.

0119

18. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết : Trồng các loại cây chủ yếu làm gia vị như cây gừng, 
cây đinh hương, cây vani

0128
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50.000.000 VNĐ

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm như: làm 
sạch phẩn loại, sơ chế, phơi sấy ( không làm sạch, phân loại, 
sơ chế, phơi sấy tại trụ sở chính )

0163

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết : cho thuê máy tính và thiết bị ngoại vi, máy nhân bản, 
máy đánh chữ và máy tạo từ, máy và thiết bị kế toán: máy đếm 
tiền và máy tính điện tử, đồ văn phòng.

7730

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa: Hoạt động đại lý bán hàng 
hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài 
khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản 
giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng 
hóa: Quặng, kim loại, lương thực, thực phẩm, đồ uống, gỗ xây 
dựng, nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, máy văn 
phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, giường tủ, bàn ghế, 
nội thất,…thực phẩm, đồ uống, gỗ xây dựng, nguyên vật liệu 
xây dựng, máy móc, thiết bị, máy văn phòng, máy vi tính, thiết 
bị công nghiệp, giường, tủ, bàn ghế, nội thất,...

4610

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 331336090

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 58/11 đường 14/9, Phường 5, Thành phố  Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 69 KDC Nam Thịnh, khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị Xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN TUẤN PHƯƠNG Nam
01/04/1983 Kinh Việt Nam

15/04/2011 CA Vĩnh Long

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       331336090
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 58/11 đường 14/9, Phường 5, Thành phố  Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 69 KDC Nam Thịnh, khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị Xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TUẤN PHƯƠNG Nam

01/04/1983 Kinh Việt Nam

15/04/2011 CA Vĩnh Long

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 23/04/2019 đến ngày 23/05/2019


